
Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 6/1
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hoài Thu

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 AV_GVNN Ngoại ngữ
S2 AV_GVNN KNS GDĐP
S3 Tin học Thể dục Ngoại ngữ
S4 Tin học Thể dục Ngoại ngữ
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Công nghệ Toán Ngoại ngữ KHTN
C2 Ngữ văn KHTN Toán Ngoại ngữ KHTN
C3 HĐTN 3 KHTN GDCD Ngữ văn Sử-Địa
C4 CC/HĐTN 1 Mỹ thuật Âm nhạc Sử-Địa Toán
C5 SHL/HĐTN 2 Ngữ văn Ngoại ngữ Sử-Địa Toán

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 6/2
  - Chủ nhiệm        : Lê Minh Tôn

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Thể dục Ngoại ngữ Tin học
S2 Thể dục KNS Tin học
S3 Ngoại ngữ GDĐP AV_GVNN

S4 Ngoại ngữ AV_GVNN

S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán KHTN GDCD Mỹ thuật Toán
C2 KHTN KHTN Âm nhạc Sử-Địa Toán
C3 KHTN Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ HĐTN 3
C4 CC/HĐTN 1 Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Sử-Địa
C5 SHL/HĐTN 2 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Sử-Địa

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 6/3
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Ngọc Ánh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 KNS AV_GVNN

S2 GDĐP AV_GVNN

S3 Thể dục Tin học
S4 Thể dục Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN KHTN Âm nhạc Toán HĐTN 3
C2 KHTN KHTN Công nghệ Toán GDCD
C3 Ngữ văn Mỹ thuật Toán Sử-Địa Toán
C4 CC/HĐTN 1 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Sử-Địa
C5 SHL/HĐTN 2 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sử-Địa

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 6/4
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Phương Tiến

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Tin học Thể dục
S2 Tin học Thể dục
S3 GDĐP AV_GVNN

S4 KNS AV_GVNN

S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Ngữ văn Sử-Địa Sử-Địa Toán
C2 Toán Ngữ văn Sử-Địa KHTN Toán
C3 GDCD HĐTN 3 Âm nhạc KHTN Ngữ văn
C4 CC/HĐTN 1 Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ Mỹ thuật
C5 SHL/HĐTN 2 Ngoại ngữ KHTN Ngữ văn Công nghệ

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 6/5
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đặng Thảo Quyên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 AV_GVNN Thể dục
S2 AV_GVNN Thể dục
S3 GDĐP Tin học
S4 KNS Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Sử-Địa
C2 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Toán Sử-Địa
C3 Ngoại ngữ Âm nhạc Công nghệ Mỹ thuật Toán
C4 CC/HĐTN 1 KHTN Sử-Địa Ngữ văn KHTN
C5 SHL/HĐTN 2 KHTN HĐTN 3 Ngữ văn KHTN

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 6/6
  - Chủ nhiệm        : La Mỹ Dung

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Tin học AV_GVNN

S2 Tin học AV_GVNN

S3 GDĐP Thể dục
S4 KNS Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Ngữ văn HĐTN 3 Ngữ văn Mỹ thuật
C2 Toán Ngữ văn KHTN Ngữ văn Công nghệ

C3 Sử-Địa Ngoại ngữ Toán Sử-Địa Toán
C4 CC/HĐTN 1 Ngoại ngữ Toán Sử-Địa GDCD
C5 SHL/HĐTN 2 KHTN Âm nhạc KHTN KHTN

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 6/7
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Thảo

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 ISMART KNS ISMART
S2 ISMART GDĐP ISMART
S3 AV_GVNN Thể dục Tin học
S4 AV_GVNN Thể dục Tin học
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa Âm nhạc KHTN KHTN GDCD
C2 Sử-Địa HĐTN 3 Ngoại ngữ KHTN Toán
C3 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Toán Sử-Địa
C4 CC/HĐTN 1 Ngữ văn Toán Mỹ thuật Ngữ văn
C5 SHL/HĐTN 2 Công nghệ KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 7/1
  - Chủ nhiệm        : Lương Thị Hòa

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 CC/HĐTN 1 Tin học KNS Ngoại ngữ Sử-Địa KHTN
S2 SHL/HĐTN 2 Tin học Công nghệ Ngoại ngữ Sử-Địa KHTN
S3 Mỹ thuật Ngoại ngữ Sử-Địa Ngữ văn KHTN Ngữ văn
S4 Toán GDCD Toán Ngữ văn KHTN Ngữ văn
S5 Toán HĐTN 3 Toán GDĐP Âm nhạc

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục Ngoại ngữ
C3 Thể dục Ngoại ngữ
C4 Ngoại ngữ AV_GVNN

C5 AV_GVNN



Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 7/2
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hoàng Kiếm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 CC/HĐTN 1 KHTN Ngoại ngữ KHTN Toán Ngữ văn
S2 SHL/HĐTN 2 KHTN Ngoại ngữ KHTN Toán Ngữ văn
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Toán GDCD Sử-Địa
S4 Ngữ văn Công nghệ Tin học Toán Âm nhạc Sử-Địa
S5 KNS GDĐP Sử-Địa Mỹ thuật HĐTN 3

C
H

IỀ
U

C1
C2 AV_GVNN

C3 AV_GVNN

C4 Thể dục
C5 Thể dục

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 7/3
  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Trung Trinh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 CC/HĐTN 1 KHTN Âm nhạc Sử-Địa GDCD Ngữ văn
S2 SHL/HĐTN 2 KHTN HĐTN 3 Toán Toán Ngữ văn
S3 KNS Công nghệ Toán Toán KHTN KHTN
S4 Mỹ thuật Ngoại ngữ Sử-Địa Ngoại ngữ Tin học GDĐP
S5 Ngữ văn Ngữ văn Sử-Địa Ngoại ngữ Tin học

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục
C3 Thể dục
C4 AV_GVNN

C5 AV_GVNN

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 7/4
  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Thanh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 CC/HĐTN 1 Ngoại ngữ Tin học Mỹ thuật Công nghệ GDĐP
S2 SHL/HĐTN 2 Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ
S3 Âm nhạc KNS Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn
S4 Sử-Địa KHTN Toán KHTN GDCD Ngữ văn
S5 Sử-Địa KHTN HĐTN 3 KHTN Sử-Địa

C
H

IỀ
U

C1
C2 AV_GVNN

C3 AV_GVNN

C4 Thể dục
C5 Thể dục

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 7/5
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Sương

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 CC/HĐTN 1 GDCD Sử-Địa Toán Tin học Ngoại ngữ
S2 SHL/HĐTN 2 Ngữ văn KNS Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ
S3 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ Sử-Địa Toán KHTN
S4 Toán HĐTN 3 GDĐP Sử-Địa Toán KHTN
S5 Mỹ thuật Âm nhạc Ngoại ngữ KHTN KHTN

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục
C3 Thể dục
C4 AV_GVNN

C5 AV_GVNN

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 7/6
  - Chủ nhiệm        : Trần Tuấn Khải

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 CC/HĐTN 1 KNS HĐTN 3 KHTN KHTN Ngữ văn
S2 SHL/HĐTN 2 Ngoại ngữ Toán KHTN Âm nhạc Ngữ văn
S3 Ngữ văn GDCD GDĐP Mỹ thuật Sử-Địa Tin học
S4 Toán KHTN Sử-Địa Ngoại ngữ Sử-Địa Tin học
S5 Toán Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 AV_GVNN

C3 AV_GVNN

C4 Thể dục
C5 Thể dục

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 7/7
  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Nga

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 CC/HĐTN 1 Ngoại ngữ GDĐP KHTN KHTN Toán
S2 SHL/HĐTN 2 Ngoại ngữ Sử-Địa KHTN KHTN Ngoại ngữ
S3 Sử-Địa Âm nhạc Sử-Địa KNS Công nghệ Ngữ văn
S4 Ngữ văn Tin học GDCD Mỹ thuật Toán Ngữ văn
S5 Ngữ văn Tin học HĐTN 3 Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 AV_GVNN

C3 AV_GVNN

C4 Thể dục
C5 Thể dục

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 7/8
  - Chủ nhiệm        : Luân Thị Oanh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 CC/HĐTN 1 Ngữ văn Sử-Địa Ngữ văn Sử-Địa Tin học
S2 SHL/HĐTN 2 KHTN GDCD Mỹ thuật Sử-Địa Tin học
S3 Toán KHTN KNS GDĐP Toán Ngữ văn
S4 Toán Ngoại ngữ HĐTN 3 KHTN Công nghệ Ngữ văn
S5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán KHTN Âm nhạc

C
H

IỀ
U

C1
C2 AV_GVNN

C3 AV_GVNN

C4 Thể dục
C5 Thể dục

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 8/1
  - Chủ nhiệm        : Bùi Mỹ Phương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Ngoại ngữ AV_GVNN

S2 Ngoại ngữ AV_GVNN

S3 Thể dục Ngoại ngữ
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn HĐTN 3 Tin học KHTN Ngữ văn Sử-Địa
C2 Ngữ văn KHTN Tin học KHTN Ngữ văn Sử-Địa
C3 Toán Toán Âm nhạc Ngoại ngữ Mỹ thuật GDĐP
C4 CC/HĐTN 1 Toán Toán Ngoại ngữ Công nghệ GDCD
C5 SHL/HĐTN 2 Ngoại ngữ KNS Sử-Địa GDĐP KHTN



Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 8/2
  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Kim Chi

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Ngoại ngữ AV_GVNN

S2 Ngoại ngữ AV_GVNN

S3 Thể dục Ngoại ngữ
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ KHTN Ngoại ngữ Sử-Địa Sử-Địa Công nghệ

C2 GDĐP KHTN Ngoại ngữ KHTN Sử-Địa Toán
C3 Ngữ văn Âm nhạc KNS KHTN Toán Toán
C4 CC/HĐTN 1 Tin học GDCD GDĐP Toán Ngữ văn
C5 SHL/HĐTN 2 Tin học HĐTN 3 Mỹ thuật Ngữ văn Ngữ văn

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 8/3
  - Chủ nhiệm        : Trần Quỳnh Thi

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 AV_GVNN Thể dục
S2 AV_GVNN Thể dục
S3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ
S4 Ngoại ngữ
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN GDĐP HĐTN 3 Toán KHTN Sử-Địa
C2 GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Sử-Địa Ngữ văn
C3 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ GDĐP Sử-Địa Ngữ văn
C4 CC/HĐTN 1 KHTN Mỹ thuật Tin học Toán Công nghệ

C5 SHL/HĐTN 2 KHTN Âm nhạc Tin học Toán KNS

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 8/4
  - Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Bình

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 AV_GVNN

S2 AV_GVNN

S3 Thể dục
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Tin học Âm nhạc Toán HĐTN 3 Ngữ văn
C2 Ngoại ngữ Tin học KNS Sử-Địa Mỹ thuật Ngữ văn
C3 Toán GDĐP KHTN Sử-Địa GDĐP Toán
C4 CC/HĐTN 1 KHTN KHTN Ngữ văn Sử-Địa Toán
C5 SHL/HĐTN 2 KHTN Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Công nghệ

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 8/5
  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Thanh Toàn

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Thể dục
S2 Thể dục
S3 AV_GVNN

S4 AV_GVNN

S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Sử-Địa Mỹ thuật Ngữ văn Sử-Địa Ngoại ngữ
C2 Toán Sử-Địa Âm nhạc Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ
C3 GDĐP Ngoại ngữ Toán KHTN Ngữ văn KHTN
C4 CC/HĐTN 1 KHTN Tin học KHTN GDĐP KNS
C5 SHL/HĐTN 2 HĐTN 3 Tin học Toán Công nghệ GDCD

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 8/6
  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Thể dục
S2 Thể dục
S3 AV_GVNN

S4 AV_GVNN

S5

C
H

IỀ
U

C1 GDĐP Toán Toán HĐTN 3 Công nghệ KNS
C2 Ngoại ngữ Toán Mỹ thuật Ngữ văn KHTN Sử-Địa
C3 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Sử-Địa KHTN GDCD
C4 CC/HĐTN 1 Âm nhạc KHTN Sử-Địa Ngữ văn Tin học
C5 SHL/HĐTN 2 Toán KHTN GDĐP Ngữ văn Tin học

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 8/7
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Thùy

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Thể dục
S2 Thể dục
S3 AV_GVNN

S4 AV_GVNN

S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán GDĐP Ngữ văn KHTN
C2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán GDĐP Công nghệ KHTN
C3 KHTN KHTN HĐTN 3 Toán GDCD Ngữ văn
C4 CC/HĐTN 1 Âm nhạc KNS Toán Tin học Sử-Địa
C5 SHL/HĐTN 2 Mỹ thuật Ngoại ngữ Sử-Địa Tin học Sử-Địa

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 8/8
  - Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Châm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 AV_GVNN

S2 AV_GVNN

S3 Thể dục
S4 Thể dục
S5

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN 3 Ngoại ngữ Tin học Sử-Địa Toán GDCD
C2 KHTN Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn Toán KNS
C3 KHTN Sử-Địa KHTN Ngữ văn Công nghệ Ngoại ngữ
C4 CC/HĐTN 1 GDĐP Âm nhạc Toán Sử-Địa Ngữ văn
C5 SHL/HĐTN 2 GDĐP Mỹ thuật Toán KHTN Ngữ văn

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 8/9
  - Chủ nhiệm        : Lê Nữ Kim Cương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Thể dục
S2 Thể dục
S3 AV_GVNN

S4 AV_GVNN

S5

C
H

IỀ
U

C1 HĐTN 3 Âm nhạc KNS Ngoại ngữ GDĐP Tin học
C2 KHTN KHTN GDCD Ngoại ngữ GDĐP Tin học
C3 KHTN KHTN Mỹ thuật Toán Sử-Địa Công nghệ

C4 CC/HĐTN 1 Ngữ văn Ngoại ngữ Sử-Địa Toán Ngữ văn
C5 SHL/HĐTN 2 Ngữ văn Toán Sử-Địa Toán Ngữ văn



Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 9/1
  - Chủ nhiệm        : Võ Ngọc Quế Trân

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Vật lí GDCD Ngữ văn Ngữ văn Văn 2B
S2 SHL Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Sinh học
S3 Ngữ văn Công nghệ Toán Hóa học Vật lí Toán 2B
S4 Vật lí Ngoại ngữ Toán Hóa học Lịch Sử Toán
S5 Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Sinh học Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2 Ngoại ngữ Toán 2B Văn 2B
C3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán 2B Văn 2B
C4 Thể dục Tin học AV_GVNN Anh 2B
C5 Thể dục Tin học AV_GVNN Anh 2B

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 9/2
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Thúy

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Công nghệ Toán Ngoại ngữ Hóa học Toán 2B
S2 SHL Vật lí Toán Địa Lí Hóa học Ngữ văn
S3 Ngữ văn Vật lí Lịch Sử Ngữ văn Vật lí Ngữ văn
S4 Ngoại ngữ Âm nhạc Lịch Sử Ngữ văn Sinh học Anh 2B
S5 Ngoại ngữ Sinh học GDCD Toán Toán

C
H

IỀ
U

C1
C2 Anh 2B Toán 2B Văn 2B
C3 Ngoại ngữ Văn 2B Toán 2B Văn 2B
C4 Thể dục Ngoại ngữ AV_GVNN Tin học
C5 Thể dục Ngoại ngữ AV_GVNN Tin học

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 9/3
  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Ngọc Lan

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Toán Lịch Sử
S2 SHL Ngữ văn Toán Vật lí Toán Lịch Sử
S3 Vật lí Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn AV_GVNN

S4 Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ Ngữ văn Âm nhạc AV_GVNN

S5 Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Hóa học GDCD

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học Ngoại ngữ Thể dục Anh 2B
C3 Tin học Văn 2B Thể dục Anh 2B
C4 Ngoại ngữ Toán 2B Toán 2B Văn 2B
C5 Ngoại ngữ Toán 2B Văn 2B

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 9/4
  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thanh Loan

T2 T3 T4 T5 T6 T7
SÁ

N
G

S1 Chào cờ Ngữ văn Toán Địa Lí Âm nhạc Toán 2B
S2 SHL Ngữ văn Toán Hóa học GDCD Văn 2B
S3 Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử
S4 Toán Vật lí Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử
S5 Toán Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí

C
H

IỀ
U

C1
C2 Toán 2B Văn 2B Tin học
C3 Toán 2B Văn 2B Tin học
C4 Thể dục Anh 2B
C5 Thể dục Anh 2B

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 9/5
  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Nguyệt

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
S2 SHL Sinh học Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
S3 Toán Ngữ văn Âm nhạc Vật lí Toán Văn 2B
S4 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Lịch Sử Văn 2B
S5 GDCD Vật lí Ngoại ngữ Địa Lí Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục Tin học Toán 2B
C3 Thể dục Tin học Toán 2B
C4 Văn 2B Anh 2B
C5 Toán 2B Anh 2B

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 9/6
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thảo

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Vật lí Toán Toán Vật lí Sinh học
S2 SHL Ngoại ngữ Toán Toán Vật lí Toán 2B
S3 GDCD Ngữ văn Công nghệ Sinh học Âm nhạc Văn 2B
S4 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học Ngữ văn
S5 Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục Tin học Anh 2B
C3 Thể dục Tin học Anh 2B
C4 Toán 2B Văn 2B
C5 Toán 2B Văn 2B

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 9/7
  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thùy Trâm

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Địa Lí Lịch Sử Hóa học Toán Ngữ văn
S2 SHL Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Âm nhạc Toán 2B
S3 Toán Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử Anh 2B
S4 Ngữ văn Vật lí Toán Sinh học Vật lí Hóa học
S5 Ngữ văn GDCD Toán Ngữ văn Sinh học

C
H

IỀ
U

C1
C2 Thể dục
C3 Thể dục Văn 2B Anh 2B
C4 Tin học Toán 2B Văn 2B
C5 Tin học Toán 2B Văn 2B

Trường THCS Trần Quang Khải
THỜI KHÓA BIỂU HKII - LẦN V CHÍNH THỨC

(Từ 01/04/2024)
  - Tên lớp    : 9/8
  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Lê Hồng Phúc

T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÁ
N

G

S1 Chào cờ Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn
S2 SHL Vật lí Âm nhạc Lịch Sử Sinh học Toán
S3 Toán Sinh học GDCD Lịch Sử Hóa học Anh 2B
S4 Hóa học Ngữ văn Toán Địa Lí Ngữ văn Anh 2B
S5 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Vật lí Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1
C2 Tin học Văn 2B Văn 2B
C3 Tin học Toán 2B Văn 2B
C4 Toán 2B Thể dục
C5 Toán 2B Thể dục


